
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Cá viên chiên gói 12.0 43 000 516 000

Nước mắm lít 5 59 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

625 000

Thịt gà kg 13 45 000 585 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

635 000

Thịt xay kg 3 120 000 360 000

Đậu khuôn miếng 110 90 000

Cà chua kg 1 10 000 10 000

Nước uống bình 1 12 000 12 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

522 000

Cá nục kg 10.0 50 000 500 000

Đường kg 12.0 16 000 192 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

742 000

Thịt heo kg 5 125 000 625 000

Dưa cải kg 10 12 000 120 000

Giấy ăn cây 1 380 000 380 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Tăm tre hộp 1 30 000 30 000

1 205 000

Chả cá kg 5 75 000 375 000

Cà chua kg 1 10 000 10 000

Giấy ăn cây 1 380 000 380 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Điện thoại T12/2020 203 000

1 018 000

Thịt heo kg 5 120 000 600 000

Củ cải kg 13 5 000 65 000

Su su kg 3 12 000 36 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

751 000

Thịt gà kg 14 45 000 630 000

Cà ri gói 2 10 000 20 000

Cải ngọt kg 4 10 000 40 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Sú kg 10 10 000 100 000

840 000

Tổng theo ngày

14/1/2021

16/1/2021

Tổng theo ngày

19/1/2021

Tổng theo ngày

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/01/2021 đến 31/01/2021

2/1/2021

Tổng theo ngày

5/1/2021

Tổng theo ngày

7/1/2021

Tổng theo ngày

9/1/2021

Tổng theo ngày

12/1/2021

Tổng theo ngày



Thịt xay kg 3 125 000 375 000

Đậu khuôn miếng 90 800 72 000

Rau muống kg 4 8 000 32 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Điện T1/2021 109 000

Bột canh thùng 1 140 000 140 000

778 000

Cá viên chiên gói 9 40 000 360 000

Cải ngọt kg 4 10 000 40 000

Rau muống kg 5 10 000 50 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Tỏi 20 000

Nước uống bình 1 12 000 12 000

532 000

Thịt heo kg 5 125 000 625 000

Dưa cải kg 8 12 000 96 000

Rau muống kg 5 8 000 40 000

Cải ngọt kg 4 8 000 32 000

Nước T1/2021 241 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

1 084 000

Chả chiên kg 4 120 000 480 000

Cải thảo kg 13 90 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

620 000

Thịt heo kg 4 125 000 500 000

Nước uống bình 1 12 000 12 000

Tôm tươi kg 3 120 000 360 000

Lương cô Hồng 

T01/2021 + T13/2020
6 750 000

7 622 000

16 974 000Tổng cộng

28/1/2021

Tổng theo ngày

30/1/2021

Tổng theo ngày

21/1/2021

Tổng theo ngày

23/1/2021

Tổng theo ngày

26/1/2021

Tổng theo ngày


